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Giving Helpful Health Advice

• Học sinh hiểu và sử dụng thành thạo động từ khuyết thiếu 'should / shouldn't' để đưa ra lời khuyên chăm sóc 
sức khỏe phù hợp.

• Học sinh phân biệt được các hành động có lợi và có hại cho cơ thể khi bị bệnh hoặc mệt mỏi.

Grammar: Modal Verbs for Health Advice: Should / Shouldn't

Ta dùng 'should' (nên) và 'shouldn't' (không nên) để đưa ra lời khuyên, hướng dẫn về sức khỏe hoặc lối sống. 
Động từ theo sau 'should / shouldn't' luôn ở dạng nguyên mẫu không chia (bare infinitive) cho tất cả các ngôi 
chủ ngữ.

(+) S + should + V(bare) | (-) S + shouldn't + V(bare) | (?) Should + S + V(bare)?

Khởi động và học từ vựng chăm sóc sức khỏe · 10 phút
Học sinh ghép các từ vựng mới (advice, tablet, rest, avoid, vitamin) với hành động giữ gìn sức khỏe.

Ngữ pháp Should / Shouldn't & Bài đọc bác sĩ White · 15 phút
Học sinh tìm hiểu cấu trúc lời khuyên, đọc bài đọc về lời khuyên của bác sĩ White và trả lời câu hỏi đọc hiểu.

Nghe điện thoại tư vấn y tế & Luyện nói đưa lời khuyên · 15 phút
Học sinh nghe cuộc gọi giữa cô y tá Kelly và phụ huynh, sau đó bắt cặp thực hành đưa lời khuyên cho nhau.

Viết cẩm nang chăm sóc sức khỏe & Bài trắc nghiệm · 10 phút
Học sinh viết đoạn văn hướng dẫn cách chăm sóc bản thân khi bị cảm và làm 8 câu trắc nghiệm ôn tập.
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Vocabulary Worksheet
A2 · Week 3 · Session 2 · a2-w03-s2 · v1 draft

Viết nghĩa tiếng Việt và một câu của riêng con cho từng từ.

advice /ədˈvaɪs/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

rest /rest/ (verb)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

tablet /ˈtæblət/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

bandage /ˈbændɪdʒ/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

avoid /əˈvɔɪd/ (verb)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

warm /wɔːm/ (adjective)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

vitamin /ˈvɪtəmɪn/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

healthy /ˈhelθi/ (adjective)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________
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Grammar Worksheet
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Modal Verbs for Health Advice: Should / Shouldn't

(+) S + should + V(bare) | (-) S + shouldn't + V(bare) | (?) Should + S + V(bare)?

Choose the correct advice for someone with a high fever:
A. You should rest in bed.
B. You should to rest in bed.
C. You should resting in bed.

Complete the sentence: 'He has got a toothache. He ______ eat sweet candies.'
A. should
B. shouldn't
C. must

Vận dụng

Viết 5 câu của riêng con sử dụng cấu trúc vừa học.
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Dr White's Advice for a Quick Recovery

When children catch a common cold, they often feel weak and unhappy. Dr White, a friendly pediatrician, offers 
simple advice to help young patients recover quickly. First, he emphasizes that children should drink plenty 
of warm liquids such as herbal tea or vegetable soup. Warm liquids soothe a sore throat and keep the body 
hydrated. Second, sick children should rest quietly in bed instead of playing active computer games. Resting 
allows the immune system to fight off viruses effectively. Furthermore, patients shouldn't drink icy soda or 
eat oily junk food during their illness. Finally, children should wash their hands frequently with soap to avoid 
spreading germs to family members. Following these steps ensures a speedy recovery.

According to Dr White, what kind of liquids should sick children drink?
A. Icy soda and cold fruit punch
B. Warm liquids such as herbal tea or vegetable soup
C. Sugary milkshakes

Why should sick children rest in bed instead of playing active video games?
A. Resting allows the immune system to fight off viruses.
B. Because their computers are broken.
C. Because their parents want to play the games.

Viết một điều con nhớ từ bài đọc:
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Listening Worksheet
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Health Advice from Nurse Kelly

Lần nghe 1: Nghe để biết mẹ bạn Daniel gọi điện cho y tá Kelly nhằm xin lời khuyên về vấn đề gì.
Lần nghe 2: Nghe các lời khuyên cụ thể của y tá Kelly về việc uống thuốc và uống nước cam.

What should Daniel's mother do before giving him a fever tablet?
A. Take him to the cinema
B. Check his temperature first
C. Give him an ice cream

How does Nurse Kelly advise Daniel to drink orange juice?
A. He shouldn't drink it cold.
B. He should drink it with lots of ice.
C. He shouldn't drink orange juice at all.

Từ hoặc cụm từ con nghe được

Mở audio trên trang bài học. Transcript nằm trong Answer Key của phụ huynh.
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Writing Worksheet
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Write a health advice leaflet (40-70 words) for students who have a cold or cough.

Độ dài tham khảo: 40–70 từ.
• Câu 1: Nêu vấn đề sức khỏe (cảm cúm hoặc ho).
• Câu 2-3: Nêu 2 điều nên làm (dùng should) và 1 điều không nên làm (dùng shouldn't).
• Câu 4: Lời chúc sức khỏe.

Checklist

¡ Sử dụng cả 'should' và 'shouldn't'.
¡ Có ít nhất 2 lời khuyên cụ thể về sức khỏe.
¡ Đoạn văn có độ dài từ 40 đến 70 từ.
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Practice giving health advice to a friend who is not feeling well.

What should a person do when they have a cold?

What shouldn't children eat when they have a stomach ache?

Why should we drink warm water instead of cold soda when sick?

Bố mẹ quan sát

¡ Sử dụng đúng cấu trúc 'You should + V' và 'You shouldn't + V'.
¡ Đưa ra lời khuyên hợp lý và phát âm rõ ràng từ khuyết thiếu 'should / shouldn't'.

Từ vựng gợi ý

advice · rest · tablet · bandage · avoid · warm · vitamin · healthy
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